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CHI ĐỊNH: Các bênh nhiễm khuẩn năng ma các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng

để tranh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường liết niệu lrên và dưới: viêm
tuyển tiền liệt: viêm xương - tủy; viêm ruột vì khuẩn năng; nhiễm khuẩn năng mắc trong bệnh
viện (nhiềm khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dich).
Nhiễm khuẩn do vì khuẩn nhạy cảm

Dự phông bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ö người suy giảm miễn dịch,
LIEU DUNG VA CACH DUNG: Uéng thuéc 2 gio sau bia an va uống với nhiều nước. Thời gian
điều trị thường là 1-2 tuần, tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn va mức đô nặng nhe của bệnh.
Điều tri ciprofloxacin co thé can phai liếp tuc Irong 4 - 6 tuần hoác lâu hơn trong các nhiễm
khuẩn xương va khớp. Ỉa chảy nhiễm khuẩn thương điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngán
hơn.

Nhiễm khuẩn đuờng tiết niệu trên: 250-500mg/lần. ngáy 2 lần, Lậu khóng biến chứng: 500mg,

liều duy nhất. Viêm tuyển liền liệt man lính: 500mg/lần. ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da. mò mềm,
xương: 500-700mg/lãn, ngay2 lần.

Vièm ruột nhiễm khuẩn năng: liễu điều trì 00mg/lần, ngày 2 lần, liều dự phong: 500mg/ngày,

P Phòng các bệnh do não mỏ cầu: người lớn va trẻ trên 20kg: 500mg. liều duy nhất. Trẻ am dưới

Clprofloxacin............................. 500mg 20kg: 250mg, liều duy nhất hoặc 20mg/kg càn nàng.
(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg) Chống nhiễm khuẩn Gram âm ở ngưôi bênh bí suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày2 lần.

huẩn bệnh viên nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy
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500-700mg/lần, ngày2lan.

: Độ thanh thải creatinin 31-60ml/phúi: 500mg/lần, ngày 2 lần.

=~ 30ml’phul: 500mg/lan/ngay. GMP   
 

 

 

Đề xa tâm tay trễ em

500mg Tuas theo s › của Thầy thưộc

HCI... 555mg) Ú dụng truoc khi dùng

“.. 1 viên nen bao phim ¡ khõ rảo, thoảng mái,
nhiẻI đồ không qua 30°C.
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ciprotloxacin va các thudc lién quan nhu

acid nalidixic va cac quinolon khac, =
Phụnữcó thai và cho con bú MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
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Ciprofloxacin............................. 500mg . ema
(dưới dạng. Ciprofloxacin.HCI ... 555mg) Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

i 59 Nguyén Hué, Thanh Pho Tan An, Tinh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 se _ Fax:(072) 3.822.244
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Ciprofloxacin ............................ 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)

 

Ciprofioxacin .. 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)

 

 

 

      

  
  

 

  

 

 
CHI ĐINH: Các bệnh nhiễm khuẩn nàng mà các thuốc kháng sinh thông thường khôngtác dụng

để tránh phát Iriển các ví khuẩn kháng cipro†loxacin: viêm đường tiết niệu trên và dưới: viêm
tuyến liền liệt; viêm xương -tủy: viêmruột vị khuẩn nâng: nhiễm khuẩn nặng mắc Irong bệnh
viện (nhiềm khuẩn huyết, ngườibị suy giảm miễn dịch).
Nhiễm khuẩn do vị khuẩn nhạy cảm,

Dự phông bênh não mô cầu vá nhiễm khuẩn ö ngươi suy giảm miễn dịch.
LIEU DUNG VA CACH DUNG: Udng thuốc 2 gid sau bữa àn và uống với nhiều nước. Thời gian

điều trị thưởng là 1-2 luần, tuy thuộcvào loại nhiềm khuẩn va mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Điều tri ciprofloxacin có thé can phai liép luc trong 4 - 6 tuần hoàc lâu hơn trong các nhiễm

khuẩn xương và khớp. la chay nhiễm khuẩn thường điều trí trong 3 - 7 ngày hoặc cỏ thể ngắn
hơn

Nhiễm khuẩn đuòng tiết niệu trên: 250-500mg/lản, ngày 2 lần. Lậu không biến chứng: 500mg,

tiều duy nhất. Viêm Luyến tiền liệt man tinh: 500mg/lan, ngay 2 tần. Nhiễm khuẩn ở da, mô mềm,

xương: 500-700mg/lân, ngay2lần.

Viêm ruột nhiễm khuẩn nạng: liều điều trị 500mng/lẩn.ngày2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày.

Phòng các bệnh do não mô cảu: người lợn va trẻ trên 20kg: 500mg. liều duy nhất, Trẻ em dưới

20kg: 250mg, liều duy nhãt hoặc 20mg/kg cân náng.

Phòng nhiễm khuẩn Gram âm ởngươi bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngàyZlần.
4äm khuẩn bệnh viên nàng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy

ch: 500-700mg/lần,ngay2lần

lận: Hồ thanh thải creatinin 31-60ml/phut: 500mg/ldn, ngay 2 lan.

†inin=30ml/phủt: 500mg/lần/ngày.

x = a GMP
THUOC DUNG CHO BENH VIEN  
 
 

Để xa tâm tay lrễ em

Ò Sự chí dẫn của Thầy thuộc

g đản SÚ đúng trước khi dùng

an. nol kha rao, Ihoarg mal,

sang, nhiệt đỏ không qua 30°C.

cores 500mg

n.HCl...555mg) Đo

... 1 viên nén bao phim

  

  

 

       Nguoi cé tién sử qua man với
ciprofloxacin và các thuốc liên quan như

acid nalidixic va cac quinolon khac. 3 =
Phu nũcó thai vả cho con bu MOI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SDK
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

Số lô SX
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Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ. Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
DT:(072) 3.829.311 + - Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lõ 1A, phường Tản Khanh, Thanh Phố 

 

Tân An. Tỉnh Long An wWwwW.vacopharm.com
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Cliprơfloxacin............................ 500mg

(dưới dạng CiprofloxacIn.HCI ... 555mg)

 

 
     

 

Ciprofloxacin............................ 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)

 

 

 

 

CHI BINH: Cac bènh nhiễm khuẩn năng mà các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng

để tranh phat triển các vi khuẩn kháng ciprolloxaein: viêm đương tiết niệu trên va duởi: viêm
tuyến tiền liệt: viêm xương ~ tủy: viém ruội vị khuẩn nàng: nhiễm khuẩn nặng mác trong bệnh

viên (nhiễm khuẩn huyêt, nguời lị suy giảm miền dịch).
Nhiềm khuẩn do vì khuẩn nhay cảm
Dư phòng bênh não mô cầu va nhiễm khuản ở nguòi suy giàm miễn dịch.
LIẾU DỤNG VÀ CACH DỤNG: Uống thuốc 2 giờ sau bữa án và uống với nhiều nước, Thời gian
điều trị thưởng tả 1-2 tuần, túy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức đô nâng nhẹ của bệnh.

Điều tri cinrofloxacin co thể cân phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoàc lâu hơn trong các nhiễm

khuẩn xương va khơp. Ìa chảy nhiểm khuẩn thưởng điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn
hon,

Nhiễm khuẩn đương tiết niệu lrên: 250-500mg/lần, ngay 2 lần, Lâu không biến chứng: 500mg.

liều duy nhất. Viêm tuyến tiền liệt man linh: 500mg/lần, ngày 2 lần, Nhiễm khuẩn ở da,mö mềm,

xương: 500-700mg/lần, ngay 2 lần.

Viêm ruột nhiềm khuẩn nâng: liều điều trí 500mg/lần, ngày 2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày,

Phòng các bênh do não mò cầu: người lớn va trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ am dưới

20kg: 250mg, liều duy nhảt hoặc 20mg/kg cân nàng.

nhiễm khuẩn Gram âm ở người bẻnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày2 lần,

n bênh viên nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy
:500-700mg/lần, ngày2lăn,

ân: Độ thanh thải creatinin31-60ml/phút: 500mg/län, ngày 2 lần.

inin = 20ml/phút: S00mg/lán/ngày,

 

 

   
x " b GMP

THUOC DUNG CHO BENH VIEN  
 

 

Để xã lâm tay lrẻ em
500mg Tuan thee sy chỉ dẫn của Thấy thuốc

iproflaxacin,HCI ... 555mg) Đọc kỹ trưởng dẫn sử dụng trước khi dung

vee 1 viên nẹn bao phim Bao quan: nai khd rao, thoang mat,

tranh ảnh sang. nhiệt độ không quá 30'   

 

 Nguéi co lién su gua man voi
ciprofloxacin và cac thuốc liên quan nhu

acid nalidixic vã cac quinolon khác,

Phụ nữ cö thai va cho con bú

SĐK :

Tiêu chuẩn áp dung: DĐVN 4

Số lõ SX

Ngày SX

HD

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 « - Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1854, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh. Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com 
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(dướidạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)

 

  500mg
. 555mg)

Ciprofloxacin ....
(dướidạng Giprofloxacin.HCI...

_— —

 

 

 

  

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thưởng không tác dụng

để tránh phát triển các vì khuẩn kháng ciproftoxacin: viêm đưỡng tiết niệu trên và dưới; viêm
tuyến tiền liệt; viêm xương -tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng mắc trong bệnh
viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dịch).
Nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm.
Dự phòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch.

LIEU DUNG VA CACH DUNG: Uéng thuốc 2 giỡ sau bữa ăn và uống với nhiều nước. Thời gian
điều trị thường là 1-2 tuần, tủy thuộc váo loại nhiễm khuẩn và mứcđộ nặng nhẹ của bệnh.

Điều trị ciprofloxacin có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm
khuẩn xương và khớp. Ía chây nhiễm khuẩn thường điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn
hơn.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên: 250-500mg/lần, ngày 2 lần. Lậu không biến chứng: 500mg,
liều duy nhất. Viêm luyến tiềnliệt mạn tính: 500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da, mômềm,

xương: 500-700mg/lần, ngay 2 lần.
Viêm ruột nhiễm khuẩn nặng: liều điều trị 500mg/lắn, ngày2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày.
Phòng các bệnh do não mô cầu: người lớn và trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ em đưới
20kg: 250mg, liều duy nhất hoặc 20mg/kg can nang.

Phòng nhiễm khuẩn Gram âm ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2 lần.
Nhiễm khuẩn bệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy

i iên dịch: 500-700mg/lần, ngày2 lần.
ythận: Độ thanh thải creatinin 31-80mWphút: S00mg/lần. ngày 2 lần.

tinin = 30mliphút 500mg/lần/ngày,

  

= n - GMP
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN  
 

 

Để xa tầm tay trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

-555mg) Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
..... 1 viên nén bao phim Bảo quân: nơi khỏ ráo, thoảng mát,

trảnh anh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

   

   cỏ tiến sử quá mắn vỏi

ciprofloxacin và các thuốc liên quan như

acid nalidixic và các quinolon khác. -
Phụnữcó thai và cho con bú MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SDK
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 e Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1854, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tàn An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com 
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Ciprofioxacin............................ 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)  
  

 

  
  

 

  

   

 

 

Ciprofioxacin............................ 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg) 

 

 

>

 

VacoCipdex 500

 

  
CHI ĐINH: Các bênh nhiễm khuẩn náng màcác thuốc khang sinh thông thưởng không tác dụng

để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacia: viêm đường liết niệu lrên và dưới; viêm
tuyên tiền liệt; viêm xương -tủy: viêm ruôi vi khuấn năng; nhiễm khuẩn nặng mắc trong bệnh
viên (nhiễm khuẩn huyết, ngươi bị suy giảm miễn dich).

Nhiễm khuẩn do vị khuẩn nhạy cảm

Dựphòng bệnh nào mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giãm miễn dịch..
LIEU DUNG VA CACH DƯNG: Uống thuốc 2 giò sau bữa ăn và uống với nhiều nước. Thời gian

điều trị thưởng lá 1-2 tuần, tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nạng nhẹ của bệnh.

Điều tri ciprotloxacin co thề cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm

khuẩn xương và khơp. Ïa chây nhiềm khuẩn thường điều trí trong 3 - 7 ngay hoặc có Ihể ngắn
hơn.

Nhiễm khuẩn đương tiết niệu trên: 250-500mg/lần, ngay 2 lần. Lâu không biến chứng: 500mg,
liều duy nhất. Viêm tuyến liền liêI mạn tinh: 500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da,mô mềm,

xương: 500-700mg/lần.ngảy2lân.
Viêm ruôt nhiễm khuẩn năng liều điều trị 500mg/lản..ngảy 2 lần, liều dự phong: 500mg/ngày.
Phóng các bệnh do não mô cầu: ngưởi lon và trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ em dưới

20kg: 250mg, liều duy nhất hoạc 20mg/kg can nàng.

Phòng nhiễm khuẩn Gram am ngươi bệnh bị suy giảm miễn dich: 250-500mg/lần, ngày 2 lần.
Nhiễm khuẩn bệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trí nhiễm khuẩn ở ngưới bị bệnh suy

lẫn dịch: 510-70Bmg/lắn, ngảy2lần.
uythân: Hỗ thanh thải creatinin 31-60ml/phút: 500mg/lắn, ngày2lần.

it - 30ml/phút: 500mg/ần/ngay.

GMP  
 

 

 

.. 1 viên nên bao phim

 

   én sd qua man với

ciprofloxacin va cac thuộc liên quan nhu

acid nalidixic và các quinolan khác. s
Phụ nữ co thai và cho con bú. MOi THONG TIN CHI TIET XIN DOC

TRONG TO HUONG DAN SU DUNG
SDK

Tiêu chuẩn áp dung: DĐVN 4

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072)3829.311 +  Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
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Ciprofloxacin ............................ 500mg

(dưới dạng Ciprofioxacin.HCI ... 555mg)

_`—    

Ciprofloxacin 500mg

(dudi dang Ciprofloxacin.HCl ... 555mg)

 

 

 

để tránh phát triển các vi knudn khang ciprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và dưới: viêm
tuyến liền liệ!: viêm xương - tủy; viêm ruột vi khuẩn năng: nhiễm khuẩn nặng mắc trong bệnh
viện (nhiễm khuẩn huyết, ngưỡibị suy giảm miễn dịch).
Nhiễm khuẩn do vị khuẩn nhạy cảm.

Dự phòng bênh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở ngươi suy giảm miễn dịch.

LIEU DUNG VA CACH DUNG: Uéng thuéc 2 giờ sau bữa ân và uống với nhiều nước. Thởi gian

điều trị thưởng la 1-2 luân, tuy thuốc vao loại nhiệm khuẩn va mức độ nàng nhẹ của bệnh.

Điều trị ciprolloxacin có thể cần phải tiếp lục trong 4 - 6 tuần hoac lâu hơn trong các nhiễm
khuẩn xương và khóp, la chảy nhiễm khuẩn thuøng điều trí trong 3 - 7 ngày hoc có thể ngắn
hơn.

Nhiễm khuẩn đuỡng tiệt niệu trên: 250-500mg/Ilần, ngày 2 lần. Lâu không biến chứng: 500mg,

liều duy nhất. Viêm tuyến tiến liệt mantinh: 500mg/lần,ngay 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da, mô mầm,

xương: 500-700mg/iản, ngay 2 lần.

Viêm ruôi nhiễm khuẩn nặng: liều điềutrị 500mg/lần, ngày2 lần. liều dự phòng: 500mg/ngày.
Phòng các hệnh do não mö câu: ngưới lơn va trẻ trên 20kg: 500mg. liều duy nhất. Trẻ em dưới

20kg: 250mg, liều duy nhất noàc 20mg/kg cản náng.

Phong nhiễm khuẩn Gram âm ở người bênh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngay 2 lan.
huẩn bênh viên nặng, nhiễm khuẩn huyết. điều trí nhiễm khuẩn ở người bị bênh suy

địch; 500-700mg/lản,ngay2lần

ân:Đồthanh thải creatinin 31-80ml/phul: 500mg/lần, ngày2 lần

“` nin =- 30m/phút: S00mg/lãn/ngay.

THUỐC DỤNG CHO BỆNH VIỄN

 

Bể xa lắm tay lrẻ em
Tuan theo sy chỉ dắn của Thảy thuôc

Đọc kỳ hương đản sử dụng trước khi dụng

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mái,
tranh anh sang, nhiệt để không quá 30°C..

   

K ni 00100201118 500m

profloxacin HDI ... 555mq)

1 viên nen bao phim

  

   Ngudi co tién sd qua man vai
ciprofloxacin va các thuốc liên quan như

acid nalidixic va cac quinolon khac.

Phụnữcó lhai vả cho con bú.

SĐK

Tiêu chuẩn ap dụng: DĐVN 4

Số lỏ SX

Ngay SX

HD

MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC

TRONG TO HUONG DAN SU DỤNG

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ. Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 se _ Fax:(072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lô 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com 

CHI BINH: Cae bénh nhiém khuan nang ma cac thuéc khang sinh thông thường không tác dụng
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khuẩnnang màocáccthuốc kháng sinh thông thường không tác dụng

để tránhphát triển các vì khuẩn kháng ciprolloxacin: viêm đường tiết niệu trên và dưới; viêm
tuyến tiền liệt: viêm xương- tủy; viêm ruội vi khuẩn nặng; nhiệm khuẩn nặng mắc trong bệnh

viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dịch).
Nhiễm khuẩn do vì khuẩn nhạy cảm.

Dự phòng bệnh não mö cầu và nhiễm khuẩn ở người suy gidm miễn dịch.

điều trị thường lá 1-2 tuần, tủy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Điều trì ciprofloxacin có thể cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm

khuẩn xương và khớp. Ïa chảy nhiễm khuẩn thường điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn
hơn.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên: 250-500mg/lần, ngay 2 lần, Lậu không biến chứng: 500mg,
tiều duy nhất. Viêm luyến tiền liệt mạn tinh?500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da, mõ mềm,
xương: 500-700mg/lần, ngày 2 lần.
Viêm ruội nhiễm khuẩn nặng: liều điều trị 500mg/lần. ngày 2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngáy.
Phòng các bệnh do não mô cầu: người lớn và trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất, Trẻ em dưới

Chalo: 500mg 20kg: 250mg, liều duy nhất hoặc 20mg/kg cân nang

(dưới dạng Clprofloxacin.HCI... 555mg) Phòng nhiễm khuẩn Gram âm ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2 lần,
¡ễm khuẩn bệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết. điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy

tắn dịch: 500-700mg/iần, ngày2 lần
thận: Độ thanh thãi creatinin 31-60ml/phút: 500mg/lần, ngày 2 lần.

atinin < 30ml/phút: 500mg/lần/ngày, 

 

LIỀU ĐÙNG VA CÁCH DŨNG: Uống thuốc 2 giờ sau bữa an vã uống với nhiều nước, Thời gian |

 

 

   

 

  

 

   Ngưới có liên sử quá man với
€iprofloxacin và các thuộc liên quan như

acid nalidixic và các quinolon khác. _ .

Phụ nữ có thai và cho con bú, MOI THONG TIN CHi TIET XIN BOC
TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG

SĐK :

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

Sốlô§X ;

Ngày SX

HD

500mg

. 555mg)

 

(dướidạngCiprofioxacin. HCI.. Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072)3.829341 se  Fax:(072) 3.822.244
Nhà sắn xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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THUỐC DUNG CHO BỆNH VIÊN

7 1

Để xa tâm tay trẻ em |

.... 580mg Tuân theo sự chí dẫn của Thầy thuộc
{Iaxacin.HGI ... 555mg} Đọc kỹ huong dán sử dụng trước khi dùng

1G Wo. ...1 viên nén bao phim Bảo quân: nơi khô rao, thoang mát
CHÍ ĐINH tranh anh sáng, nhiệt độ không qua 30'C
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VACOPHABI/

  

  
CHÍ ĐINH: Các bênh nhiễm khuẩn năng mà các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng

để tránh phải triển các vi khuẩn kháng eIprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và đưới; viêm
tuyến tiên liệt: viêm xương —tủy: viêm ruột vi khuẩn nàng: nhiễm khuẩn nặng mắc trong bệnh

= viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dich).

Nhiễm khuẩn do vị khuẩn nhạy cảm.

NY Dy phong bénh nao m6 cau va nhiém knudn 6 ngudi suy gidm mién dịch.
"sẻ LIEU DŨNG VÀ CÁCH DỤNG: Uống thuốc 2 giơ sau bữa an va uống với nhiều nước. Thời gian `

điều trí thưởng lả 1-2 tuần. tủy thuộc váo loại nhiễm khuẩn va mức độ nặng nhẹ của bệnh. |

Điêu trị ciprofloxacin có thể cần phải liếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm `
khuẩn xương và khớp. Ìa chây nhiễm khuẩn thương diều trị trong 3 - 7 ngảy hoặc có thể ngắn= .

v
lơn. t

aco I 500 Nhiễm khuẩn đường liết niệu trên: 250-500mg/lần. ngày 2 lần. Lâu không biến chừng: 500mg.

liều duy nhất. Viêm tuyến tiền liệt man linh: 500mg/lần, ngày 2 lân. Nhiễm khuẩn ở da. mỏ mềm, if
xương: 500-700mg/lần.ngày2 lần,

Viêm ruột nhiễm khuẩn náng: liều điều trị 500mg/lần, ngay 2 lần, liều dự phòng: 500mg/ngày. rể

Phòng các bênh do nào mò cầu: ngưõi lơn va trẻ lrên 20kg: 500mg. liều duy nhất, Trẻ em dưới .

Ciprofloxacin ........ besedood auth adit 500mg 20kg: 250mg, liều duy nhât hoäc 20mg/kg cân năng
(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg) Phòng nhiễm khuẩn Gram âm ó người bênhbí suy giâm miền dịch: 250-500mg/lần, ngày2 lần.

Nhiễm khuẩn bênh viên nặng. nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bì bệnh suy

ÂvãcagBain)
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dich: 500-700mg/lan_ngay2lan.
uy thân: Độ thanh thải cceatinin 31-60ml/phút: 500mg/lần, ngày 2lần,

ealinin - 30ml/phút: 500mg/lần/ngày.

GMP THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIÊN 
 

Để xa tắm tay tre em

© su chi dan cua Thay thuốc

g dan su dung truoe khi dung

yuan, No} kKNO rao, lhoang mal,

rank anh sang, nhiét dd khong qua 30°C

.. 500mg

oftoxacin.HCI .. 555mg) Bout
... † Viên nen bao phim

  

   

 

   Ngưới có tiền su quá mẫn với
ciprofloxacin va cac thudc hén quan nhu

acid nalidixic va cac quinolon khac. 7
Phụnữcóthaivà cho con bú, MOI THONG TIN CHi TIET XIN BOC

TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

 

SDK :

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

Số lò SX

Ngày SX

HD

 

©iprofloxacin 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)

ngầm)

 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.828.311 ø®  Fax(072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1854, quốc lộ 1A. phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An. Tỉnh Long An www. vacopharm.com
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên
ee
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THÀNHPHẦN Để xa tắm tay trẻ em |

| Ciprofloxacin ei— 500mg Tuần theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc |
(dưới dạng Ciprolloxacin.HCI... 555mg) : Đọc kỹ huong dân sử dụng trước kh: dùng
Tá đượcv.đ............ 1 viên nén bao phim » \ Bảo quản: noi khô ráo, thoảng mat |
CHỈ ĐỊNH x. i hiệt đỗ không quá 30” |Ị „ tranh anh sáng, nhiệt đồ không quả 30°C,
Các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng  

sinh thông thường không tác dụng để tránh phái Tiêu chuẩn äp dụng: DĐVN 4 |
SDKtriển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường a :

tiết niệu trên và dưới; viêm tuyến tiền liệt; viêm co J 500 Số lò Sx
xương-tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn Ngày SX

nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết, HD

người bị suy giảm miễn dịch).

   

 

   

   

5 . Ciprofloxacin................. . 500mg 5 :

Sear tenn naeae na vãnhiễm khuẩn ở — (đướidang Ciprolosacin HƠI... 85mg) Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
người suy giảm miễn dịch. " 59 Nguyễn Huệ. Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

| LIEU DUNG VA CACH DUNG, CHONG CHi BINH: (Ảvacophiarm) ĐT:(072) an nh _. đ Ấn lu

| “9m hướng dẫn sử dụng Km1854.quốc tạ1A.nhườngTan Khánh, Thành Phố
| GMP Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

.__ Nhãn chai 200 viên nén bao phim

 
| THANH PHAN
Ciprofloxacin .. .. 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI... 555mg)

Tá dược v.đ............ 1 viên nén bao phim

CHÍ ĐỊNH
Các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc khảng

sinh thông thường không lác dụng để tránh phát
triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường
tiết niệu trên và dưới; viêm tuyển tiền liệt; viêm

xương— tủy; viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn
nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết,

 

: người bị suy giảm miễn dịch).

. xem tở hướng dẫn sử dụng

 

Nhiễm khuẩn dovi khuẩn nhạy cảm.

Dự phòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở

người suy giảm miễn dịch.

LIEU DUNG VA CACH DUNG, CHONG CHI ĐỊNH:

` ‘ Ế + GMP
THUỐC DUNG CHO BỆNH VIÊN

 
THÀNH PHAN
Ciprofloxacin............................. 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 555mg)

Tá dược v.đ.. ..- 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng

sinh thông thưởng không tác dụng để tránh phát

triển các vì khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường

 

| tiết niệu trên và dưới; viêm tuyến tiền liệt; viêm

- xương -tủy: viêm cuột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn
nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết,

người bị suy giảm miễn dịch).

Nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm.
Dự phòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở

ngườisuy giảm miễn dịch.

LIEU DUNG VA CACH DUNG, CHONG CHi DINH:
xem tờ hướng dẫnsử dụng

MPG

ILCsTHUỐC DUNG CHO BỆNH VIÊN

THANH PHAN
Ciprofloxacin ... .. 500mg

{dưới dạngCiprofloxacin,HCI. . 555mg)

Tá dượcv.đ............ 1 viên nén bao phim

CHÍ ĐỊNH
Các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng
sinh thông thường không tác dụng để tránh phát
triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường
tiết niệu trên và dưới; viêm tuyển tiền liệt; viêm

xương-tủy; viêm ruột vỉ khuẩn nặng; nhiễm khuẩn

nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết,

người bị suy giảm miễn dịch).

Nhiễm khuẩn do ví khuẩn nhạy cảm.
Dự phòng bệnh não mỏ cẩu và nhiễm khuẩn ở

người suy giảm miễn dịch.

| LIEU DUNG VA CACH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH:

Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

xem tờ hướng dẫn sử dụng

GMP
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN

 

THÀNH PHẦN
Ciprofloxacin........................... 500mg

(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI... 555mg}

Tádượcv.đ.....
CHỈ ĐỊNH

.„ † viên nén bao phim

 

¡ Các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc khang
¡ sinh thông thường không tác dụng để tránh phát

triển các vi knudn khang ciprofloxacin: viêm đường

tiết niệu trên và dưới; viêm tuyến tiền liệt; viêm

xương-tủy; viêmruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn

nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết,

ngườibị suy giảm miễn dịch).

Nhiễmkhuẩndovikhuẩn nhạy cảm.
Dự phỏng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở

người suy giảm miễn dịch. ;

LIEU DUNG VA CACH DUNG, CHONG CHI BINH:
xem tờ hướng dẫn sử dụng

sự : k GMP
THUOC DUNG CHO BENH VIEN

 

     

  

   
,Âvacogharm }
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Dé xa tam tay trẻ em

Tuan theo su chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỳ huong dân sử dụng truốc khi dùng

Bao quan: nai kNO rao, tnoang mat.

tranh anh sang, nhiệt độ không qua 30°C.

 

   
Tiêu chuẩn ap dung: DĐVN 4

a SPKacoCipdex 500 =:c4 SX

500mg

. 555mg)

Ciprofloxacin .......... > `

(dưới dang CiprofloxacinHCI.. Céng ty Co Phan Dugc VACOPHARM
59 Nguyén Hué, Thanh Phé Tan An, Tinh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 e - Fax:(072) 3822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954. quốc lỏ 1A, phường Tản Khánh. Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

  

 

   
 
 

De xa lam tay tre em

Tuan theo su chi dan cua Thay thuoe

Doc ky huGng dan su dung truoc khi dung

Bảo quản: nơi khõ rao, thoảng mát, |

trảnh ảnh sang, nnlét đồ không quá 30C, |   
oe chuẩn áp dụng: DĐVN 4

Sốa SX

". SXVacoCipdex 500
. 500mgCiprofloxacin ......... = `

(dưới dang Ciproloxacin.HOI... Công ty Cô Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lô 1A, phương Tân Khanh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An WWwW.vacopharm.com

555mg)
  

 

Để xa tầm lay Ire em

Tuan Ineo su chi dan cua Thay thudc

Doc ky huong dân su dụng trước khi dùng |

Bảo quản: nơi Khô rảo, thoảng mát, |

tranh. ánh sang, nhiệt độ knong qua 30°C. |   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
SDKacoCipdex 500 :::Ngay SX

HD

€iprofloxacin............................ 500mg > `

(dưới dạng. Ciprolloxacin.HCI ... 555mg) Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 ©  Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dugc VACOPHARM “.
Km1954, quốc lộ 1A, phuởng Tân Khánh, Thành Phổ.
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

    

  

      

 

De xa tam tay tre em

Tuan theo su chi đân của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trược khi đúng

Bad quan: noi kno rao, thoang mat

trãnh ảnh sang, nhiệt đồ không qua 30C

  

   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SĐK

Số lô SX

a SXVacoCipdex 500
Ciprofloxacin............................. 500mg ems
(dưới dạng Ciprofloxacin.HCI ... 556mg) Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 se _ Fax:(072) 3822244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM |
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www. vacopharm.com |
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

Rxy Thuốc bán theo đơn VACOCIPDEX 500

Thành phần
Ciprofloxacin 500mg
(dưới dạng Ciprofloxacin.HCl 555mg)
Ta duge v.d 1 vién nén bao phim

(Polyvinyl pyrrolidon K30, Lactose, Talc, Magnesi stearat, Croscarmellose natri, Natri starch glycolat,

Aerosil, Microcrystallin cellulose 101, Titan dioxyd, Hyproxypropy! methylcellulose 615, PEG 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

 

 

 

 

 

 

    
    
 

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
L | Ep vi, vi 10 viên, hộp 10 vỉ 8 | Ep vi, vi 20 vién, hop 50 vi
2 Ep vỉ, vỉ I0 viên, hộp 20 vỉ 9 | Dong chai 100 viên

3 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vi 10 | Dong chai 200 vién
4 Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vi 11 |Dong chai 250 viên

5 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vi 12| Đóng chai 500 viên

6 | Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 10 vi 13 | Đóng chai 1000 viên

7_| Ép vi, vi 20 viên, hộp 25 vi we,

Dược lực học
Ciprofloxacin là thuốc kháng sinh bán tổng hợp, có phổkhángkhuẩn rộng, thuộc nhóm quinolon,

còn gọi là các chất ức chế DNA girase. Do ức chế enzym DNA girase, nên thuốc ngăn sự sao chép của
chromosom khiến cho vi khuẩn không sinh sản được nhanh chóng. Ciprofloxacin có tác dụng tốt với
các vi khuẩn kháng lạikháng sinh thuộc các nhóm khác (Aminoglycosid, Cephalosporin, Tetracyclin,
Penicilline...) và được coi là một trong những thuốc có tác dụng mạnh nhất trong nhóm
Fluoroquinolon.

Ciprofloxacin có phô kháng khuẩn rất rộng, bao gồm phan lớn các mầm bệnh quan trọng. Phản lớn
các vi khẩn Gram âm, kể cả Pseudomonas và Enterobacter đều nhạy cảm với thuốc.

Các vi khuân gây bệnh đường ruột nhu Salmonella, Shigella, Yersina va Vibrio cholerae thuong
nhạy cảm cao. Tuy nhiên, với việc sử dụng ngày càng nhiều và lạm dụng thuốc, đã có báo cáo về tăng
tỷ 1é khang thuéc cia Salmonella.

Các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp như Haemophilus và Legionella thường nhạy cảm,
Mycoplasma va Chlamydia chi nhay cam vira phải với thuốc.

Neisseria thường rất nhạy cảm với thuốc.
Nói chung, các vi khuẩn Gram dương (các chủng Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus,

Listeria monocytogenes,...) kém nhạy cảm hon. Ciprofloxacin khéng co tac dụng trên phần lớn vi

khuẩn ky khí. Do cơ chế tác dụng đặc biệt của thuốc nên ciprofloxacin không có tác dụng chéo với các

thuốc kháng sinh khác như aminoglycosid, cephalosporin, tetracyclin, penicilin,..

Dược động học

Ciprofloxacin hấp thu nhanh và dễ dàng ở ống tiêu hoá. Khi có thức ăn và Các thuốc chống toan,

hấp thu thuốc bị chậm lại nhưng không bị ảnh hưởng một cách đáng kể. Sau khi uống, nồng độ tối đa

cua Ciprofloxacin trong mau xuất hiện 1-2 giờ với khả dụng sinh học tuyệt đối là 70-80%.

Nửa đời trong huyết tương là khoảng 3,5 đến 4,5 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình

thường, thời gian này dài hơn ở người bệnh bị suy thận và ở người cao tuổi.

Thể tích phân bố của Ciprofloxacin rất lớn (2-3 lit/kg thé trong) va do do, locmau hay tham tach

màng bụng chi rút di một lượng nhỏ thuốc. Thuốc được phân bố rộng khắp và có nồng độ cao ở những

nơi bị nhiễm khuẩn (các dịch cơ thể, các mô). Nong độ trong mô thường cao hơn nông. độ trong huyết

thanh, đặc biệt là ở các nhu mô, cơ, mật và tuyến tiền liệt. Nông độ trong dịch bạch huyết và dịch ngoại

bào cũng gần bằng nồng độ trong huyết thanh.. Nong độ thuốc trong nước bọt, nước mũi, đờm, dịch ô

bụng, da, vàxương tuy có thấp hơn, nhưng vẫn ở mức độ thích hợp. Nếu màng não bình thường thì

nồng độ thuốc trong dịch não tủy chỉ bằng 10% nồng độ trong huyết tương, nhưng khi màng nãobị

viêm, thì thuốc ngâm qua nhiều hơn. Ciprofloxacin đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ. Trong mật

cũng có nồng độ thuốc cao.  
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Khoảng 40-50% liều thuốc đào thải đưới dạng không đôi quanước tiểu nhờ lọc ở cầu thận và
bài tiết ởôông thận. Hai giờ đầu tiên sau khi uống liều 250mg, nồng độ ciprofloxacin trong nước
tiểu có thể đạt tới rên 200mg/lit va sau 8-12 gid la 30mg/lit. Các đường đào thải khác là chuyển
hoá ở gan, bài xuất qua mật, và thải quaniêm mạc vào trong lòng ruột (đây là cơ chế đào thải bù
trừ ở người bệnh bị suy thận nặng). Thuốc được đào thải hết trong vòng 24 giờ.

Chỉ định
Cácbệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường không tác dụng dé tranh

phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin: viêm đường tiết niệu trên và dưới; viêm tuyến tiền
liệt; viêm xương -tủy; viêm ruộtvi khuẩn nặng: nhiễm khuẩn nặng mắc trong bệnh viện (nhiễm
khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dịch).

Nhiễm khuân do vi khuẩn nhạy cảm.
Dự phòng bệnh não mô cầu và nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch. Ww

Liéu ding va cach ding
Uống thuốc 2 giờ sau bữaăn và uống với nhiều nước. Thời gian điều trị thường là 1-2 tuần,

tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ của bệnh.
Điều trị ciprofloxacin cé thé cần phải tiếp tục trong 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn trong các nhiễm

khuẩn xương và khớp. ia chảy nhiễm khuẩn thường điều trị trong 3 - 7 ngày hoặc có thể ngắn
hơn.

Nhiễm khuân đường tiết niệu trên: 250-500mgilần, ngày 2 lần. Lậu không biến chứng:
500mg, liều duy nhất. Viêm tuyến tiền liệt mạn tính: 500mg/lần, ngày 2 lần. Nhiễm khuẩn ở da,

mô mêm, xương: 500--700mg/lan, ngay 2 lan.
Viêm ruột nhiễm khuẩn nặng: liều điều trị 500mg/lần, ngày 2 lần, liều dự phòng:

500mg/ngày.
Phòng các bệnh do não mô cầu: người lớn và trẻ trên 20kg: 500mg, liều duy nhất. Trẻ em

dưới 20kg: 250mg, liều duy nhất hoặc 20mg/kg cân nặng.
- Phòng nhiễm khuẩn Gramâm ở người bệnh bị suy giảm miễn dịch: 250-500mg/lần, ngày 2

lân.
Nhiễm khuẩn bệnh viện nặng, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị bệnh suy

giảm miễn dịch: 500-700mg/lần, ngày 2 lần.
Bệnh nhân suy thận: Độ thanh thải creatinin 3 I-60ml/phút: 500mg/lan, ngày2 lần.

Độ thanh thải creatinin < 30ml/phút: 500mg/lần/ngày.

Chống chỉ định
Người có tiền sử quá mẫn với ciprofloxacin và các thuốc liên quan như acid nalidixic và các

quinolon khác.
Phụ nữ có thai và cho con bú.

Thậntrọng
Cần thận trọng khi dùng ciprofloxacin đối với người có tiền sử động kinh hay rối loạn hệ thần

kinh trung ương, người bị suy chức năng gan hay chức năng thận, người thiếu glucose-6-

phosphate dehydrogenase, người bị bệnh nhược cơ.

Dùng ciprofloxacin dài ngày có thể làm các vi khuẩn không nhạy cảm với thuốcphát triển

quá mức. Nhất thiết phải theo dõi người bệnh và làm kháng sinh đồ thường xuyên để có biện

pháp điều trị thích hợp theo kháng sinh đồ.

Ciprofloxacin có thể làm cho các xét nghiệm vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis bi am

tinh.
Ciprofloxacin có thể gây hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng, ảnh hưởng đến việc điều

khiển xe cộ'hay vận hành máy móc.

Hạn chế dùng ciprofloxacin cho trẻ nhỏ và trẻ đang lớn (trên thực nghiệm, thuốc có gây thoái

hóa sụn ở các khớp chịu trọng lực).  
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Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng
Người lái xe và vận hành máy móc: không nên dùng vì thuốc có thê gây ra tác dụng không
mong muôn như hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuông.

Tác dụng không mong muốn
Ciprofloxacin dung nạp tốt. Tác dụng phụ của thuốc chủ yếu là lên dạ dày-ruột, thần kinh

trung ương và da.
Thường gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đaubụng, tăng tạm thời nồng độ các transaminase.

It gặp: nhức đầu, sốt do thuốc, tang bach cau ua eosin, giam bach cau lympho, giam bach cau
đa nhân, thiếu máu, giảm tiểu cầu, nhịp tim nhanh, kích động, rối loạn tiêu hóa, nỗi ban, ngứa,
đau ở các khớp, sưng khớp.
Hiém gấp: phản ứng phản vệ hoặc dạng phản vệ, cơn co giật, lú lẫn, rối loạn tâm thần, hoang

tưởng, mất ngủ, tram cam, réi loan thi giác, thính giác, ù tai, rỗi loạn vị giác và khứu giác, tăng áp
lực nội sọ, viêm đại tràng màng giả, hội chứng da-niêm mạc, viêm mạch, hội chứng Lyell, vàng
da ứ mật, đau cơ, nhạy cảm với ánh sáng.

Thông báo cho Bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. JÌ-
Tương tác thuốc k Z

Dùng đồng thời các thuốc chống viêm không steroid (Ibuprofen, Indomethacin...) sẽ làm
tăng tác dụng phụ của Ciprofloxacin.

Dùng đồng thời thuốc chống toan có nhôm và magnesi sẽ làm giảm nồng độ trong huyết
thanh và giảm khả dụng sinh học của ciprofloxacin. Không nên uống đồng thời ciprofloxacin với
Các thuốc chống toan, cần uống thuốc xa nhau (nên uống thuốc chống toan 2 - 4 giờ trước khi

uống ciprofloxacin) tuy cách này cũng không giải quyết triệt dé được vấn đề.
Độ hấp thu ciprofloxacin có thê bị giảm đi một nửa nếu dùng đồng thời một số thuốc gây

độc tế bào (cyclophosphamid, vincristin, doxorubicin, cytosin arabinosid, mitozantron).
Nếu dùng đồng thời diđanosin, thì nồng độ ciprofloxacin bị giảm đi đáng kể. Nên uống

ciprofloxacin trước khi dùng didanosin 2 giờ hoặc sau khi dùng didanosin 6 giờ.
Các chế: phẩm có sắt (fumarat, gluconat, sulfat) làm giảm đáng ké su hap thuciprofloxacin 6

ruột. Các chế phẩm có kẽm ảnh hưởng it hơn. Tránh dùng đồng thờiciprofloxacin vdi cac ché

phẩm có sắt hoặc kẽm hay uống các thứ thuốc này càng xa nhau càng tốt.
Uống đồng thời sucralfat sẽ làm giảm hấp thu ciprofloxacin một cách đáng kể. Nên cho

uống kháng sinh 2 - 6 giờ trước khi uồng sucralfat.

Uống ciprofloxacin đồng thời với theophylin có thé làm tăng nồng độ theophylin trong huyết

thanh, gây ra các tác dụng phụ của theophylin. Cần kiểm tra nồng độ theophylin trong máu, và có

thể giảm liều theophylin nếu buộc phải dùng2 loại thuốc.

Ciprofloxacin và ciclosporin dung đồng thời có thể gây tăng nhất thời creatinin huyết thanh.

Nên kiểm tra creatinin huyết mỗi tuần 2 lần.

Probenecid làm giảm mức lọc cầu thận và giảm bài tiết ở ống thận, do đó làm giảm đào thải

thuốc qua nước tiểu.

Warfarinphối hợp với ciprofloxacin có thể gây hạ prothrombin. Cần kiểm tra thường xuyên

prothrombin huyết và điều chỉnh liều thuốc chống đông máu.

Quá liều và xử trí

Nếu uống phải một liều lớn, phảiáp dụng những biện pháp sau: gây nôn, rửa dạ dày, lợi tiểu

kết hợp điều trị hỗ trợ như truyền bù đủ dịch.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

- Tiéu chuan 4p dung: DDVN 4.  
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Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến Bác sĩ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

|fo

Công ty cổ phần Dược VACOPHARM } a?
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111-3829311
Nhà sản xuất: Công ty Cô phần Dược VACOPHARM

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
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